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1. Mở đầu 1

Trung Quốc hiện đại được coi là bắt 
đầu kể từ khi Đảng Cộng sản (ĐCS) lên 
nắm chính quyền vào năm 1949. Tuy nhiên, 
trong những năm đầu cầm quyền của ĐCS, 
dưới sự ảnh hưởng của tư tưởng giáo điều, 
tả khuynh, duy ý chí, Trung Quốc đã trải 
qua một thời kỳ khá bất ổn vào cuối những 
năm 1970. Điều đó chỉ thực sự thay đổi kể 
từ năm 1978 khi chính sách cải cách, mở 

(*) TS., Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư 
pháp; Email: cuongnv77@yahoo.com
1  Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học và công 
nghệ cấp quốc gia “Giải quyết mối quan hệ giữa 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa trong hoàn thiện mô hình chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam”, mã số KX.04.04/21-25 
(2022-2024), do TS. Bùi Trường Giang chủ nhiệm, 
Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì.

cửa được Đặng Tiểu Bình khởi xướng và 
áp dụng. Quá trình cải cách, mở cửa của 
Trung Quốc cho thấy, ba trụ cột là kinh 
tế thị trường (KTTT) xã hội chủ nghĩa 
(XHCN), Nhà nước pháp quyền XHCN và 
dân chủ XHCN luôn gắn bó chặt chẽ với 
nhau, tác động qua lại lẫn nhau, ở những 
chiều cạnh nhất định là tiền đề và điều kiện 
cho nhau phát triển và cũng giúp nhau khắc 
phục những mặt hạn chế nếu được xử lý 
một cách hài hòa.
2. Khái quát chung về nền kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

2.1. Nền kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa 

Từ năm 1978, Trung Quốc thực hiện 
chính sách cải cách, mở cửa, chuyển từ 
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việc “lấy đấu tranh giai cấp làm cương 
lĩnh” sang “lấy phát triển kinh tế làm 
nhiệm vụ trung tâm”. Vào những năm 
1990, Trung Quốc chính thức định danh 
mô hình phát triển kinh tế của mình là nền 
KTTT XHCN. Các nhà nghiên cứu ở Việt 
Nam nhận định, việc xây dựng nền KTTT 
XHCN ở Trung Quốc thực chất là “sử dụng 
KTTT như một công cụ để phát triển kinh 
tế đất nước theo định hướng XHCN… 
[theo đó] các chủ thể trong nền kinh tế vận 
động theo đuổi mục tiêu kinh tế - xã hội tối 
đa chứ không chỉ đơn thuần theo đuổi mục 
tiêu lợi nhuận tối đa” (Đinh Văn Ân, Lê 
Xuân Bá, 2006: 7). Phát triển kinh tế theo 
mô hình này đã mang lại kết quả hết sức ấn 
tượng với tốc độ tăng GDP trong khoảng 4 
thập niên liên tiếp ở mức 9-11%/năm. Từ 
năm 2010 Trung Quốc đã trở thành quốc 
gia xuất khẩu lớn nhất thế giới và từ năm 
2011 Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai 
trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Các số liệu 
được công bố cho thấy, nếu như năm 1978 
hơn 70% người lao động ở Trung Quốc là 
nông dân thì con số này vào năm 2018 chỉ 
còn 28% (Liu, 2023: 18). Theo Báo cáo 
tại Đại hội XX (ngày 16/10/2022) của 
ĐCS Trung Quốc, GDP của Trung Quốc 
đã chiếm 18,5% GDP toàn cầu. Tỷ lệ đô 
thị hóa đạt tới 64,7%. Quy mô ngành sản 
xuất và dự trữ ngoại tệ đứng đầu thế giới. 
Nước này đã xây dựng hoàn thành mạng 
lưới đường sắt cao tốc, mạng lưới đường 
bộ cao tốc lớn nhất thế giới, việc xây dựng 
các cơ sở hạ tầng như sân bay, cảng biển, 
thủy lợi, năng lượng, thông tin... đều thu 
được thành tựu quan trọng1. Có thể nói, 

1  Xem: Toàn văn Báo cáo Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(phần 1), trang Thông tin điện tử Hội đồng Lý luận 
Trung ương ngày 19/10/2022, https://hdll.vn/vi
/thong-tin-ly-luan---thuc-tien/toan-van-bao-cao-
dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xx-cua-dang-
cong-san-trung-quoc-phan-1.html

nhờ cải cách, mở cửa, Trung Quốc đã trở 
thành một quốc gia công nghiệp với nhiều 
thành phố lớn, hiện đại, có tính hội nhập và 
cạnh tranh quốc tế mạnh (Liu, 2023: 2-3). 

2.2. Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa 

Càng đi sâu vào cải cách, đổi mới, nhất 
là khi Trung Quốc chính thức tuyên bố áp 
dụng mô hình nền KTTT XHCN trong 
Hiến pháp (lần sửa đổi, bổ sung vào năm 
1993), nhu cầu quản trị đất nước theo pháp 
luật càng trở nên cấp thiết. Năm 1999, Hiến 
pháp Trung Quốc được sửa đổi, bổ sung 
bằng việc chính thức ghi nhận nội dung tại 
Điều 5 chủ trương xây dựng nhà nước pháp 
quyền XHCN2. Kể từ đó, “pháp quyền” với 
nghĩa “tất cả các cơ quan nhà nước, các lực 
lượng vũ trang, các đảng phái chính trị, 
các tổ chức công, các doanh nghiệp và các 
thiết chế đều phải tuân thủ Hiến pháp và 
pháp luật; mọi hành vi vi phạm Hiến pháp 
và pháp luật đều phải được điều tra, xử lý; 
không tổ chức, cá nhân nào có đặc quyền 
đứng trên Hiến pháp hoặc pháp luật” đã trở 
thành nguyên tắc hiến định (Zhu và cộng 
sự, 2023: 40).

Đại hội XVIII (năm 2012) và sau đó 
là Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương ĐCS Trung Quốc khóa XVIII 
(tháng 11/2013) chủ trương “đi sâu cải 
cách cấu trúc tư pháp, thúc đẩy xây dựng 
hệ thống tư pháp XHCN công bằng, hiệu 
quả, bảo vệ quyền lợi nhân dân để nhân 
dân có thể cảm nhận được sự công bằng 
và công lý trong từng vụ việc”. Ngày 
23/10/2014, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương ĐCS Trung Quốc khóa 
XVIII ban hành Nghị quyết “Về một số 
vấn đề cơ bản để thúc đẩy toàn diện việc 
quản trị Trung Quốc dựa trên pháp luật”. 
Sau đó, năm 2015, Trung Quốc đã ban 
hành Kế hoạch triển khai với 84 giải pháp 

2  Có tài liệu dịch là “Nhà nước pháp trị XHCN”.
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liên quan tới việc xây dựng hệ thống pháp 
luật, cải cách hệ thống tư pháp và củng 
cố nhân lực pháp luật theo các yêu cầu 
xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN 
đặc sắc Trung Quốc (Zhu và cộng sự, 
2023: 287-288). Nhìn lại quá trình này, 
Nghị quyết ngày 11/11/2021 của Ban 
Chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc 
về “Những thành tựu chủ yếu và kinh 
nghiệm lịch sử của Đảng trong một thế kỷ 
qua” cho rằng, kể từ khi tiến hành đường 
lối cải cách và mở cửa, ĐCS Trung Quốc 
đã chủ trương việc quản trị dựa trên pháp 
luật và kiên trì thúc đẩy xây dựng Nhà 
nước pháp quyền XHCN. Thúc đẩy toàn 
diện quản trị dựa trên pháp luật là yêu cầu 
tiên quyết và bảo đảm quan trọng để có 
chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và 
đây cũng là cuộc cách mạng quan trọng 
trong quản trị đất nước Trung Quốc1. Đại 
hội XX (năm 2022) của ĐCS Trung Quốc 
tiếp tục chủ trương “kiên trì quản lý đất 
nước theo pháp luật toàn diện, thúc đẩy 
xây dựng Trung Quốc pháp quyền”2.

2.3. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
Chủ trương của ĐCS Trung Quốc về 

việc xây dựng nền dân chủ ở Trung Quốc 
là xây dựng nền dân chủ XHCN đặc sắc 
Trung Quốc. Đây không phải là nền dân 
chủ tư sản đã và đang tồn tại ở phương Tây. 
Nền dân chủ XHCN đặc sắc Trung Quốc 
có đặc trưng then chốt là do ĐCS Trung 
Quốc lãnh đạo. Do đó, các hoạt động và việc 
ra quyết định của các cơ quan dân cử đều 

1  Xem: Full Text: Resolution of the CPC Central 
Committee on the Major Achievements and Historical 
Experience of the Party over the Past Century, 
XINHUANET.com  on November 16, 2021, http://
www.news.cn/english/2021-11/16/c_1310314611.html
2  Xem: Toàn văn Bá o cá o tạ i Đạ i hộ i đạ i biể u 
toà n quố c lầ n thứ  XX củ a Đả ng Cộ ng sả n Trung 
Quố c, ngày 26/10/2022, http://hochiminhcity.
china-consulate.gov.cn/xwdt/202210/t20221026_
10792286.html

phải bảo đảm sự lãnh đạo của ĐCS Trung 
Quốc (Zhang, 2012: 121-122). 

Theo Jiang (2023a: 256), “Mô hình 
Trung Quốc” khác với cách tiếp cận của 
phương Tây trong phát triển ở 5 khía cạnh: 
(1) nền tảng triết học là chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và duy vật lịch sử; (2) cơ chế 
thị trường được sử dụng như là công cụ 
cho việc thực hiện chiến lược phát triển đất 
nước, và vì thế, thị trường và vốn phải được 
kiểm soát để nằm trong quỹ đạo phục vụ 
lợi ích của nhân dân; (3) đề cao phát triển 
xã hội so với tăng trưởng kinh tế để bảo 
đảm công bằng xã hội là một động lực tăng 
trưởng phục vụ sự phát triển toàn diện của 
con người; (4) thực hiện chiến lược quốc tế 
vì lợi ích chung tốt đẹp; (5) hình thức dân 
chủ mới theo đường lối đại chúng theo sự 
lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc. Hiện tại, 
theo chủ trương của Đại hội XX (năm 2022) 
của ĐCS Trung Quốc, phả i kiên trì  sự  thố ng 
nhấ t hữ u cơ giữ a Đả ng lã nh đạ o, nhân dân 
là m chủ , quả n lý  đấ t nướ c theo phá p luậ t, 
kiên trì  vị  thế  chủ  thể  củ a nhân dân, thể  hiệ n 
đầ y đủ  ý  chí  củ a nhân dân, đả m bả o quyề n 
và  lợ i í ch củ a nhân dân, khơi dậ y sứ c số ng 
sá ng tạ o củ a nhân dân. Tiếp tục kiệ n toà n 
hệ  thố ng chế  độ  nhân dân là m chủ , mở  rộ ng 
nhân dân tham gia chí nh trị  có  trậ t tự , đả m 
bả o nhân dân thi hà nh bầ u cử  dân chủ , hiệ p 
thương dân chủ , quyế t sá ch dân chủ , quả n 
lý  dân chủ , giá m sá t dân chủ  theo phá p luậ t, 
phá t huy tí nh tí ch cự c, chủ  độ ng, sá ng tạ o 
củ a quầ n chú ng nhân dân, củ ng cố  và  phá t 
triể n cụ c diệ n chí nh trị  sinh độ ng, linh hoạ t, 
ổ n đị nh và  đoà n kế t. Phát triển toàn diện 
dân chủ hiệp thương, tích cực phát triển dân 
chủ ở cơ sở, tích cực phát triển Mặt trận 
thống nhất, kiên trì đại đoàn kết3.

3  Xem: Toàn văn Bá o cá o tạ i Đạ i hộ i đạ i biể u 
toà n quố c lầ n thứ  XX củ a Đả ng Cộ ng sả n Trung 
Quố c, ngày 26/10/2022, http://hochiminhcity.
china-consulate.gov.cn/xwdt/202210/t20221026_
10792286.html
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3. Xử lý mối quan hệ giữa phát triển nền 
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với 
việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa ở Trung Quốc

3.1. Trung Quốc đã không ít lần điều 
chỉnh một số quy định của Hiến pháp, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật để ngày càng 
thích ứng tốt hơn với yêu cầu phát triển 
nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và 
phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa

Năm 1982, Trung Quốc đã ban hành 
bản Hiến pháp mới, tạo cơ sở hiến định cho 
việc thực hiện chủ trương “cải cách, mở 
cửa” mà ĐCS Trung Quốc đã quyết định từ 
năm 1978. Trong bản Hiến pháp năm 1982, 
mặc dù các quy định về kinh tế, xã hội vẫn 
còn mang nặng tư duy của mô hình kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung,  nhưng đã xuất hiện 
những quy định đầu tiên mở đường cho sự 
phát triển của KTTT và việc hội nhập của 
nền kinh tế Trung Quốc với nền KTTT toàn 
cầu bằng việc thừa nhận “vai trò bổ trợ 
của thị trường” (Điều 15)1, “cho phép các 
doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức kinh 
tế nước ngoài và người nước ngoài đầu tư 
vào Trung Quốc và tham gia các hình thức 
hợp tác khác nhau với doanh nghiệp Trung 
Quốc” (Điều 18).

Tất nhiên, khuôn khổ Hiến pháp “hạn 
hẹp” ấy chẳng bao lâu đã tỏ ra không phù 
hợp khi nền kinh tế Trung Quốc ngày càng 
hội nhập sâu với cộng đồng quốc tế, cùng 
với đó là sự lớn mạnh của khu vực kinh 
tế tư nhân (KTTN). Phản ánh và hợp pháp 
hóa những chuyển biến thực tiễn này, từ 
năm 1982 tới nay (2023), Trung Quốc đã 
05 lần sửa đổi Hiến pháp (vào các năm 
1988, 1993, 1999, 2004 và 2018), trong đó 
04 lần sửa đổi chủ yếu liên quan tới các quy 

1  Điều khoản này sau đó được sửa đổi vào năm 1993 
theo hướng chính thức ghi nhận mô hình nền kinh tế 
của Trung Quốc là “nền KTTT XHCN”.

định về vai trò của Nhà nước trong phát 
triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: 

- Trong lần sửa đổi thứ nhất (ngày 
12/4/1988), Hiến pháp Trung Quốc bổ 
sung nội dung “Nhà nước cho phép khu 
vực KTTN tồn tại và phát triển trong giới 
hạn mà pháp luật quy định” (Điều 11), 
“quyền sử dụng đất có thể được chuyển 
nhượng theo quy định của pháp luật” (Điều 
10). Thực tế tại thời điểm bổ sung quy định 
trên, nền kinh tế Trung Quốc đã có khoảng 
hơn 80.000 doanh nghiệp tư nhân tồn tại 
(Liu, 2023: 64).

- Trong lần sửa đổi thứ hai (ngày 
29/3/1993), thuật ngữ “nền KTTT XHCN” 
chính thức được hiến định tại Điều 15.

Sau lần sửa đổi thứ nhất và thứ hai 
của Hiến pháp năm 1982 với việc ghi nhận 
những quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho sự phát triển của khu vực KTTN, khu 
vực KTTN của Trung Quốc bước vào giai 
đoạn phát triển mạnh mẽ. Vào năm 1999, 
một số doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN 
có quy mô lớn đã hình thành, trong đó có 
cả những doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu 
trên thị trường chứng khoán nước ngoài 
(Liu, 2023: 64-65).   

- Trong lần sửa đổi thứ ba (ngày 
15/3/1999), vị thế “thành tố chủ yếu” của 
khu vực KTTN trong nền KTTT XHCN 
chính thức được Hiến pháp ghi nhận. Điều 
11 được sửa đổi thành: “Khu vực kinh tế 
cá thể, tư nhân và phi công hữu khác tồn 
tại trong giới hạn của pháp luật là thành 
tố chủ yếu của nền KTTT XHCN”. Đến 
năm 2001, lần đầu tiên đã có doanh nghiệp 
thuộc khu vực KTTN của Trung Quốc mua 
được doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng 
khoán nước ngoài. Đến năm 2004, một 
tập đoàn KTTN của Trung Quốc (Lenovo 
Group) đã mua được một công ty con của 
Tập đoàn IBM. Có thể thấy, từ năm 2001, 
khu vực KTTN của Trung Quốc bắt đầu 
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bước vào giai đoạn quốc tế hóa (Liu, 2023: 
64). Đây cũng là thời điểm Trung Quốc trở 
thành thành viên của Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO).

- Trong lần sửa đổi thứ tư (ngày 
14/3/2004), Hiến pháp Trung Quốc bổ 
sung quy định về “bồi thường cho phần đất 
đã thu hồi” (Điều 10). Đặc biệt, Điều 13 
Hiến pháp được sửa đổi theo hướng khẳng 
định rõ “quyền tư hữu hợp pháp của công 
dân là bất khả xâm phạm”. 

Cũng trong thời kỳ này, với sự bùng 
nổ của lĩnh vực công nghệ thông tin, 
nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN 
ở Trung Quốc đã vươn lên trở thành lực 
lượng doanh nghiệp chính hoạt động 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đổi 
mới sáng tạo dựa trên công nghệ thông tin 
và truyền thông.

Đặc biệt, đến Đại hội XVIII (năm 
2012), ĐCS Trung Quốc chủ trương 
“khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn sự phát 
triển của khu vực kinh tế phi công cộng, 
bảo đảm tất cả doanh nghiệp thuộc mọi 
hình thức sở hữu đều có cơ hội bình đẳng 
tiếp cận các yếu tố sản xuất theo quy định 
của pháp luật, cạnh tranh trên sân chơi 
bình đẳng và được bảo vệ bình đẳng 
trước pháp luật”. Hội nghị lần thứ ba Ban 
chấp hành Trung ương Khóa XVIII (năm 
2013) khẳng định rõ chủ trương “bảo đảm 
sự bình đẳng về các quyền, về cơ hội và 
các quy định, xóa bỏ mọi quy định bất 
hợp lý đối với khu vực kinh tế phi công 
cộng, xóa bỏ những rào cản ẩn giấu…” 
(Liu, 2023: 65).

Như vậy, có thể thấy, với những lần 
sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, vai trò của 
Nhà nước trong nền KTTT XHCN ở Trung 
Quốc đã được minh định theo hướng Nhà 
nước tôn trọng và bảo hộ khu vực KTTN, 
coi khu vực KTTN là thành tố chủ yếu của 
nền KTTT XHCN mà Nhà nước có trách 

nhiệm “khuyến khích, hỗ trợ và hướng 
dẫn… giám sát và kiểm tra”. Ngoài ra, Nhà 
nước cũng cam kết thiết lập hệ thống an 
sinh xã hội phù hợp với trình độ phát triển 
kinh tế trong từng giai đoạn.

Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, 
Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống 
các luật1 và văn bản dưới luật khá đồ sộ, 
tạo thành một hệ thống pháp luật ngày càng 
hoàn thiện trên các lĩnh vực. 

Về lĩnh vực Luật Hiến pháp, Trung 
Quốc đã ban hành nhiều đạo luật về tổ chức 
bộ máy nhà nước như Luật Tổ chức Quốc 
hội, Luật Tổ chức Quốc vụ viện, Luật Tổ 
chức Hội đồng nhân dân và chính quyền 
nhân dân địa phương các cấp, Luật Tổ chức 
Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm 
sát nhân dân, Luật Giám sát của Hội đồng 
nhân dân các cấp… Các đạo luật về quyền 
chính trị cơ bản bao gồm: Luật Bầu cử 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 
Luật Quốc tịch, Luật Bảo vệ quyền lợi phụ 
nữ, Luật Bảo vệ người khuyết tật, Luật Bảo 
vệ người chưa thành niên (Zhu và cộng sự, 
2023: 35). 

Pháp luật hành chính của Trung Quốc 
đã ghi nhận những nguyên tắc rất quan 
trọng phản ánh đặc trưng của Nhà nước 
pháp quyền XHCN đặc sắc Trung Quốc, 
trong đó phải kể tới các nguyên tắc: (1) mọi 
thẩm quyền của cơ quan hành chính đều 
có nguồn gốc từ quy định của pháp luật; 
(2) mọi hành vi hành chính đều phải tuân 
theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định2; 

1  Hiện tại, Trung Quốc có khoảng 250 luật do Quốc 
hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc 
ban hành đang có hiệu lực (Xem: Zhu và cộng sự, 
2023: 226).
2  Để bảo đảm nguyên tắc này, Trung Quốc đã ban 
hành 3 đạo luật quan trọng: Luật về Cấp phép hành 
chính năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật 
về Cưỡng chế hành chính năm 2011; Luật Xử phạt 
vi phạm hành chính năm 2021 (thay thế cho Luật 
Xử phạt vi phạm hành chính năm 1996).
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(3) công bằng (không bị phân biệt đối xử 
bất hợp lý) và công khai (mọi hành vi hành 
chính đều phải tiến hành một cách công 
khai, trừ trường hợp pháp luật quy định 
phải thực hiện bằng phương thức bí mật)1; 
(4) giám sát hiệu quả2.

Với lĩnh vực pháp luật dân sự và 
thương mại, Trung Quốc không ban hành 
Bộ luật Thương mại riêng mà chỉ có Bộ 
luật Dân sự năm 2020 điều chỉnh chung 
các quan hệ hợp đồng. Bộ luật Dân sự bao 
gồm các quy định về quan hệ nhân thân 
và quan hệ tài sản giữa các chủ thể bình 
đẳng nhau về địa vị pháp lý, nhất là các 
quy định về sở hữu, hợp đồng, bồi thường 
thiệt hại ngoài hợp đồng, hôn nhân và 
gia đình, thừa kế… Trước đó, năm 1980 
Trung Quốc ban hành Luật Gia đình (sửa 
đổi, bổ sung năm 2001), năm 1985 ban 
hành Luật Thừa kế, năm 1999 ban hành 
Luật Hợp đồng, năm 2007 ban hành Luật 
về Vật quyền, năm 2009 ban hành Luật 
về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng, năm 2010 ban hành Luật về Áp 
dụng pháp luật đối với quan hệ dân sự có 
yếu tố nước ngoài (Zhu và cộng sự, 2023: 
123-128). 

Trong lĩnh vực thương mại, Trung 
Quốc ban hành Bộ luật Hàng hải năm 1992, 
Luật Công ty năm 1993 (sửa đổi, bổ sung 
các năm 1999, 2004 và 2005), Luật Chứng 
khoán các năm 1998, 2005 và 2019, Luật 
về Doanh nghiệp một chủ là cá nhân năm 
1999, và Luật Phá sản doanh nghiệp năm 
1986 và 2006. 

Ở lĩnh vực luật kinh tế, Trung Quốc 
đã ban hành Luật về Chất lượng sản phẩm 
năm 1993 (sửa đổi, bổ sung các năm 2000 
và 2018), Luật An toàn thực phẩm năm 

1  Để bảo đảm nguyên tắc này, Trung Quốc đã ban 
hành Luật Khiếu nại hành chính năm 1999.
2  Để bảo đảm nguyên tắc này, Trung Quốc đã ban 
hành Luật Giám sát hành chính.

2009 (sửa đổi, bổ sung các năm 2015, 2018 
và 2021), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng năm 1993 (sửa đổi, bổ sung các năm 
2009, 2013), Luật Chống cạnh tranh không 
lành mạnh năm 1993 (sửa đổi, bổ sung các 
năm 2017, 2019), Luật Chống độc quyền 
năm 2007, các Luật về thuế... 

Ở lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Trung Quốc 
đã ban hành Luật về Nhãn hiệu năm 1982 
(sửa đổi, bổ sung các năm 1993, 2001, 
2013), Luật về Sáng chế năm 1984 (sửa đổi, 
bổ sung các năm 1992, 2000 và 2008), Luật 
về Bản quyền năm 1991 (sửa đổi, bổ sung 
các năm 2001 và 2010), Quy định về Bảo 
vệ phần mềm máy tính năm 2002.

Năm 1997, Luật Hình sự được sửa đổi, 
bổ sung một cách căn bản, trong đó bãi bỏ 
quy định về áp dụng tương tự trong lĩnh 
vực hình sự, quy định trách nhiệm hình sự 
của pháp nhân, đồng thời bổ sung nhiều tội 
danh mới trong lĩnh vực kinh tế  (Chow, 
2009: 322, 421). Luật Hình sự năm 1997 
của Trung Quốc có 452 điều. Từ đó đến 
nay, Luật Hình sự cũng được sửa đổi, bổ 
sung 11 lần, trong đó có lần gần đây nhất 
là năm 20203. Với những sửa đổi, bổ sung 
này, các quy định của pháp luật hình sự 
Trung Quốc ngày càng phản ánh nhiều hơn 
các yêu cầu, giá trị của pháp quyền XHCN 
đặc sắc Trung Quốc, trong đó phải kể tới 
việc ghi nhận những nguyên tắc cơ bản sau 
trong Luật Hình sự Trung Quốc hiện hành: 
(1) nguyên tắc pháp chế; (2) nguyên tắc mọi 
người đều bình đẳng trước pháp luật hình 
sự; (3) nguyên tắc cân xứng (giữa mức và 
loại hình phạt với những thiệt hại mà hành 
vi phạm tội gây ra cho xã hội) (Zhu và cộng 
sự, 2023: 93-97). 

Cũng từ khi triển khai đường lối cải 
cách, mở cửa năm 1978, Trung Quốc quan 

3 Xem: https://www.lawinfochna.com/display.aspx?
id=34470&lib=law&SearchKeyword=&Search
CKeyword
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tâm hoàn thiện các quy định tố tụng, qua 
đó cải thiện quy trình ra quyết định của 
tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng 
(cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân). 
Cụ thể: Năm 1979, Trung Quốc ban hành 
Luật Tố tụng hình sự với 164 điều. Luật 
này được sửa đổi, bổ sung lần đầu vào năm 
1996 (với việc lần đầu tiên nguyên tắc “giả 
định vô tội” được quy định trong Luật Tố 
tụng hình sự của Trung Quốc). Năm 1991, 
Luật Tố tụng dân sự được chính thức ban 
hành với 270 điều. Qua các lần sửa đổi, bổ 
sung năm 2007, 2012 và 2017, hiện Luật 
này có 285 điều.  Năm 1990, Trung Quốc 
ban hành Luật Tố tụng hành chính. Năm 
1995, Trung Quốc ban hành Luật Trọng tài 
(Chow, 2009: 259, 312). 

3.2. Kiên định vai trò dẫn dắt và định 
hướng nền kinh tế và kiểm soát nền kinh tế 
bằng doanh nghiệp nhà nước

Chuyển sang nền KTTT, thực hiện mở 
cửa, hội nhập từ một nền kinh tế kế hoạch 
hóa trong đó khu vực kinh tế quốc doanh 
và tập thể chi phối hầu như toàn bộ nền 
kinh tế, Trung Quốc phải đối mặt với vấn 
đề cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà 
nước (DNNN) của mình. Vào năm 1980, 
các xí nghiệp quốc doanh ở Trung Quốc 
thống lĩnh toàn bộ nền kinh tế, nhất là ở 
khu vực công nghiệp và đô thị, với 80,19 
triệu lao động (khoảng 76,2% số người 
trong độ tuổi lao động tại các đô thị), tạo 
tới 86,3% tổng thu ngân sách nhà nước 
(phần còn lại là do khu vực kinh tế tập thể1 
đóng góp khoảng 13,2%, trong khi khu 
vực KTTN chỉ đóng góp có 0,5%). Trong 
thực tế, Trung Quốc đã có chiến lược riêng 
để thực hiện công việc này. Giai đoạn đầu 
(1979-1997), Trung Quốc không tiến hành 
ồ ạt tư nhân hóa các DNNN, mà trước tiên 
tạo điều kiện để khu vực KTTN và khu vực 

1  là các doanh nghiệp hương trấn của người Trung 
Quốc.

có vốn đầu tư nước ngoài phát triển, tạo áp 
lực cạnh tranh đối với chính khu vực kinh 
tế quốc doanh. Việc thành lập mới DNNN 
(xí nghiệp quốc doanh) được kiểm soát 
chặt chẽ, trong khi việc thành lập doanh 
nghiệp tư nhân được khuyến khích bằng 
các chính sách ưu đãi thuế. Năm 1995, khu 
vực kinh tế quốc doanh vẫn đóng góp tới 
71,4% tổng thu ngân sách, còn khu vực 
kinh tế tập thể đóng góp 17,2%, khu vực 
KTTN và khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài đóng góp 11,3%. Năm 1997, khu vực 
kinh tế quốc doanh đóng góp 41,9% GDP 
trong khi khu vực kinh tế tập thể đóng góp 
33,9% và khu vực KTTN cùng với khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 24,3%. 
Cũng vào thời điểm đó, khu vực kinh tế 
quốc doanh đóng góp 26,5% tổng giá trị 
sản lượng công nghiệp, khu vực kinh tế tập 
thể đóng góp 40,5%, khu vực KTTN đóng 
góp 15,9% và phần doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài đóng góp 17% (Hong, 
2016: 34-36).

Hiện nay, Nhà nước Trung Quốc vẫn 
duy trì một tỷ lệ đáng kể các DNNN, đặc 
biệt là các doanh nghiệp nắm giữ các vị 
trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân. 
Sau hơn một thập kỷ cải cách DNNN, các 
DNNN (nhất là doanh nghiệp do Trung 
ương quản lý) đã trở thành trái tim của 
nền kinh tế Trung Quốc và là động lực 
cơ bản thúc đẩy các chiến lược phát triển 
quốc gia. DNNN đóng vai trò thống lĩnh 
trong những ngành công nghiệp chiến lược 
như hàng không vũ trụ, đường sắt cao tốc, 
hàng không, công nghiệp quốc phòng, viễn 
thông, các lĩnh vực liên quan tới an ninh 
quốc gia hoặc đời sống dân sinh thiết yếu 
như xăng dầu, hóa dầu, điện, giao thông, 
khai mỏ. DNNN của Trung Quốc trong 
lĩnh vực đường sắt cao tốc và hàng không 
vũ trụ được xem là nắm được những công 
nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Hệ thống 
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truyền tải điện của Trung Quốc cũng được 
đánh giá có mức an toàn và hiệu quả cao 
trên thế giới (Jiang,  2023b: 214).

3.3. Phát huy vai trò của Nhà nước 
trong khắc phục một số thất bại của cơ chế 
thị trường: bảo đảm an sinh xã hội và bảo 
vệ môi trường

Sự phát triển kinh tế ở Trung Quốc 
không chỉ mang lại những điều tốt đẹp mà 
kéo theo đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề xã 
hội phức tạp, trong đó có tình trạng chênh 
lệch giàu nghèo (phát triển tập trung quá 
mức ở các thành phố ven biển như Quảng 
Đông, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, 
trong khi ở khu vực nông thôn, nhất là 
vùng miền Tây Trung Quốc lại rất kém 
phát triển; hiện Trung Quốc có khoảng 
150 triệu lao động thuộc loại “di cư”), ô 
nhiễm môi trường, khiếu kiện đông người, 
bất công xã hội (Xem: O’Neil và cộng sự, 
2010: 319).

Để giải quyết các vấn đề xã hội, Chính 
phủ Trung Quốc đã có những nỗ lực cụ 
thể trong việc hoàn thiện tư duy tiếp cận 
các vấn đề xã hội cũng như hệ thống 
chính sách, pháp luật có liên quan. Trong 
những năm 1990 đến 1999, Trung Quốc 
ban hành 10 đạo luật có nội dung trực tiếp 
điều chỉnh về an sinh xã hội. Trong những 
năm đầu của thế kỷ XIX, Trung Quốc ban 
hành thêm các đạo luật quan trọng khác 
như Luật về Phòng, chống bệnh nghề 
nghiệp, Luật An toàn lao động, Luật Hợp 
đồng lao động, Luật Thúc đẩy việc làm, 
Luật Hòa giải và trọng tài tranh chấp lao 
động, Luật Bảo hiểm xã hội… Theo các 
số  liệu thố ng kê, tính đế n tháng 6/2018, 
ở Trung Quố c, 925 triệu người đã được 
hưởng chế  độ bảo hiểm ở mức thu nhập 
tố i thiểu. Thêm vào đó, có 191 triệu người 
được hưởng chế  độ bảo hiểm thất nghiệp 
và 230 triệu người được hưởng chế  độ 
bảo hiểm tai nạn lao động. Hệ thố ng bảo 

hiểm y tế  cơ bản đã được thiế t lập để cung 
cấ p dịch vụ bảo hiểm y tế  cho công nhân 
ở đô thị, bảo hiểm y tế  cơ bản cho cư dân 
đô thị và bảo hiểm y tế  hợp tác ở khu vực 
nông thôn với tổng số  người được hưởng 
chế  độ bảo hiểm y tế  là hơn 1,3 tỷ người. 
Hiện tại, khoảng 1,15 tỷ người ở Trung 
Quố c có thẻ bảo hiểm xã hội (chiế m 
khoảng 82,81% tổng dân số ). Thêm vào 
đó, tính đế n hế t năm 2017, hệ thố ng bảo 
hiểm cho người cao tuổi đã bao phủ được 
26,15 triệu người khuyế t tật cao tuổi ở cả 
khu vực đô thị và nông thôn, trong đó có 
10,42 triệu người được hưởng lương hưu 
tuổi già (The State Council Information 
Offi  ce of the People’s Republic of China, 
2018).

Về vai trò bảo vệ môi trường của Nhà 
nước, ngay từ thập niên 1980, các đạo luật 
về bảo vệ môi trường đã được ban hành, 
trong số đó phải kể tới Luật Bảo vệ môi 
trường năm 1979 và năm 20141, Luật Kiểm 
soát ô nhiễm thủy sản năm 1982, Luật 
Kiểm soát ô nhiễm không khí năm 1984, 
Luật Kiểm soát ô nhiễm không khí năm 
1987, Luật Kiểm soát chất thải rắn năm 
1995, Luật Kiểm soát tiếng ồn năm 1997, 
Luật Đánh giá tác động môi trường2 năm 
2002, Luật Khuyến khích phát triển kinh tế 
tuần hoàn3 năm 2008, Luật về Phòng ngừa 
và kiểm soát ô nhiễm nước năm 2008… 
Các đạo luật kể trên được ban hành hoặc 
sửa đổi, bổ sung theo chủ trương bảo vệ 
môi trường trong các giai đoạn khác nhau, 
theo đó, giai đoạn những năm 1990 Trung 
Quốc bắt đầu đeo đuổi quan điểm về “phát 
triển bền vững” (với việc nâng cấp dần Cơ 

1  Environmental Protection Law of the People’s 
Republic of China, https://www.chinadialogue.net/
Environmental-Protection-Law-2014-eversion.pdf
2  McElwee, Charles R., Environmental Law in 
China: Mitigating Risk and Ensuring Compliance, 
Oxford: Oxford University Press, 2011, at 60-67.
3  Cũng có thể gọi là kinh tế tái chế.
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quan bảo vệ môi trường quốc gia từ cấp 
Cơ quan thuộc Chính phủ vào năm 1993 
lên Cơ quan của Chính phủ1 vào năm 
1998), giai đoạn những năm 2000 Trung 
Quốc theo đuổi “quan điểm phát triển dựa 
trên khoa học” (trong giai đoạn này, năm 
2008 Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia 
đã được đổi tên thành Bộ Môi trường), và 
giai đoạn những năm 2010 (nhất là sau 
Đại hội XVIII vào năm 2012) Trung Quốc 
theo đuổi quan điểm xây dựng “văn minh 
sinh thái” (từ năm 2016 Trung Quốc đã 
xây dựng và áp dụng bộ chỉ số phát triển 
xanh, thực hiện kiểm toán môi trường; 
năm 2018 Bộ Môi trường được đổi tên 
thành Bộ Môi trường và Sinh thái) (Wu 
và cộng sự, 2020: 10-14). Các đạo luật kể 
trên đã đề cao nguyên tắc phòng ngừa, ghi 
nhận nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền, cung cấp cơ sở pháp lý cần thiết 
để thiết lập cơ quan bảo vệ môi trường 
quốc gia, thiết lập hệ thống quy chuẩn, 
tiêu chuẩn môi trường, các loại giấy phép 
môi trường và hệ thống giám sát sự tuân 
thủ pháp luật bảo vệ môi trường của cá 
nhân, tổ chức (nhất là doanh nghiệp). 
4. Kết luận

Thứ nhất, quá trình cải cách, mở cửa 
của Trung Quốc cho thấy, nền KTTT 
XHCN không miễn nhiễm với những 
“trục trặc, khuyết tật” của cơ chế thị 
trường. Càng thúc đẩy phát triển KTTT thì 
Đảng và Nhà nước Trung Quốc càng lưu 
ý thiết kế và thực thi các giải pháp xử lý 
các trục trặc của cơ chế thị trường. Chính 
quá trình này đã giúp các nhà hoạch định 
chính sách đi tới nhận thức rất quan trọng 
tại Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương 
ĐCS Trung Quốc khóa XVIII (năm 2013) 
rằng “vấn đề căn cốt mà Trung Quốc phải 
đối mặt khi tiến hành tái cơ cấu nền kinh 

1 cơ quan cấp Bộ.

tế là làm sao tìm được điểm cân bằng giữa 
vai trò của Nhà nước và vai trò của thị 
trường, và Trung Quốc nên tuân thủ sát 
hơn quy luật thị trường đồng thời làm tốt 
hơn vai trò của Nhà nước” (Liu, 2023: 
58). Trung Quốc đã coi thị trường có vai 
trò quyết định trong phân bổ các nguồn 
lực trong nền kinh tế, đồng thời giảm sự 
can thiệp trực tiếp của Nhà nước trong 
phân bổ nguồn lực và hoạt động kinh tế vi 
mô, tập trung vào thiết lập và thực thi thể 
chế. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn giữ vai trò 
can thiệp trực tiếp đối với một số loại thị 
trường cụ thể có khả năng ảnh hưởng tới 
ổn định kinh tế vĩ mô (trong đó phải kể tới 
các thị trường bất động sản, tài chính, tín 
dụng...). Mặc dù vậy, khi sử dụng “bàn tay 
nhà nước”, cũng cần lưu ý rằng, Nhà nước 
trong chế độ hiện nay của Trung Quốc 
cũng không miễn nhiễm với những “trục 
trặc/khuyết tật” của “bàn tay nhà nước” 
(khuyết tật bẩm sinh của quyền lực như: 
quan liêu, tham nhũng, lạm dụng quyền 
lực), do đó, nước này đặt ra việc xây dựng 
Nhà nước pháp quyền XHCN để kiểm 
soát hiệu quả quyền lực bằng pháp luật và 
phát huy dân chủ, phòng ngừa nguy cơ tha 
hóa, lạm dụng quyền lực.

Thứ hai, quá trình cải cách, mở cửa 
của Trung Quốc cùng với việc xây dựng 
nền KTTT XHCN đã đặt ra yêu cầu khách 
quan về việc thiết lập một hệ thống pháp 
luật (với Hiến pháp là đạo luật nền tảng, có 
hiệu lực pháp lý cao nhất) ngày càng hoàn 
thiện. Tuy công việc xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật của Trung Quốc 
có tính chất tiệm tiến (chứ không phải 
việc thực hiện những cải cách mang liệu 
pháp sốc), nhưng tính hệ thống của pháp 
luật Trung Quốc ngày càng được củng cố. 
Qua thời gian, hệ thống pháp luật nước này 
ngày càng hoàn thiện cả về độ bao phủ của 
các đạo luật lẫn chất lượng của các đạo 
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luật. Trong thực tế, Trung Quốc đã hết sức 
quan tâm tới công tác xây dựng pháp luật, 
từ việc chấp nhận những sửa đổi, bổ sung 
Hiến pháp (với 5 lần sửa đổi, bổ sung Hiến 
pháp từ năm 1982 đến nay, trong đó những 
sửa đổi rất đáng lưu ý là việc thừa nhận tính 
hợp hiến, hợp pháp của khu vực KTTN và 
việc thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực 
ngày càng hoàn thiện hơn). Điều này cho 
thấy, những giá trị pháp quyền mà nhiều 
quốc gia coi trọng, trong đó có việc đề cao 
tầm quan trọng của Hiến pháp và các đạo 
luật trong điều chỉnh các quan hệ xã hội, 
coi trọng việc giới hạn và kiểm soát quyền 
lực cũng được chính quyền Trung Quốc 
chấp nhận phần nào1. 

Thứ ba, quá trình cải cách, mở cửa, xử 
lý mối quan hệ giữa nền KTTT XHCN, nhà 
nước pháp quyền XHCN và nền dân chủ 
XHCN đặc sắc Trung Quốc đưa tới nhận 
thức mới quan trọng, theo đó, ĐCS Trung 
Quốc phải bảo vệ và thúc đẩy công bằng 
xã hội và công lý, nỗ lực để bảo đảm rằng 
nhân dân cảm nhận được sự công bằng và 
công lý ngự trị trong mọi quy định pháp 
luật, mọi quyết định thực thi pháp luật và 
mọi vụ việc tư pháp. ĐCS Trung Quốc 
phải lãnh đạo các nỗ lực cải thiện hệ thống 
và cơ bản bảo đảm thực thi đầy đủ Hiến 
pháp, thiết lập hệ thống trung thành với 
Hiến pháp, thúc đẩy tinh thần pháp quyền 
XHCN. ĐCS Trung Quốc cũng phải lãnh 
đạo cải thiện năng lực của các thiết chế nhà 
nước thực thi chức trách theo quy định của 
pháp luật, tăng cường năng lực của đội ngũ 
cán bộ ở các cấp và hành xử theo pháp luật 
khi giải quyết công việc và thúc đẩy phát 

1  Trong lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2018, 
Trung Quốc đã thiết lập cơ chế giám sát đặc biệt đối 
với việc thực thi quyền lực nhà nước (nhất là giám 
sát đối với việc thực thi quyền lực của các cơ quan 
hành chính nhà nước và cá nhân các cán bộ, công 
chức, viên chức trong bộ máy chính quyền các cấp).

triển, nâng cao nhận thức về pháp quyền 
trong toàn xã hội 
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